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KẾ HOẠCH 

Tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh 

Năm học 2025-2026 
 

Căn cứ Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Chương trình làm quen tiếng Anh dành cho trẻ em 

mẫu giáo. 

Căn cứ Quyết định số 2272/QĐ-BGDĐT ngày 17/08/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục tài liệu làm quen tiếng Anh dành cho trẻ 

mẫu giáo sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non. 

Thực hiện công văn số 5547/SGDĐT-GDTX,GDNN&ĐH ngày 13 tháng 08 

năm 2025 về việc báo cáo kế hoạch triển khai liên kết tại các cơ sở giáo dục mầm 

non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 

Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu cho trẻ học ngoại ngữ của phụ huynh trong 

nhà trường. 

Trường Mầm non Sao Sáng 4 xây dựng Kế hoạch tổ chức cho trẻ làm quen 

Tiếng Anh trong trường mầm non năm học 2025 - 2026 với những nội dung sau  

I. Đặc điểm tình hình 

1. Thuận lợi  

- Về cơ sở vật chất: Nhà trường có phòng riêng để tổ chức cho trẻ làm quen 

với tiếng Anh (LQVTA). 

- Về đội ngũ cán bộ, giáo viên: Nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có ý thức 

trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

- Về phụ huynh: Quan tâm đến việc phối hợp với nhà trường trong chăm sóc 

giáo dục trẻ.  

- Chất lượng thực hiện chương trình GDMN, 100% các lớp trong nhà trường 

thực hiện chương trình giáo dục MN hàng năm đều được đánh giá xếp loại tốt, 

trường luôn trong top đầu GDMN của Quận.  

2. Khó khăn 

- Đa số giáo viên chưa được đào tạo bài bản về tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp 

tiếng Anh còn hạn chế; việc lồng ghép tiếng Anh trong các hoạt động chăm sóc, 

giáo dục trẻ còn gặp nhiều khó khăn. 

II. Mục tiêu 

1. Mục tiêu tổng quát 
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Chương trình được xây dựng nhằm hướng tới hình thành, phát triển năng lực 

giao tiếp bằng tiếng Anh theo nhu cầu và khả năng của trẻ; góp phần chuẩn bị tốt 

hơn cho việc học tiếng Anh ở bậc tiểu học. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Hoàn thành Chương trình, trẻ có thể: 

- Nghe hiểu được một số từ, cụm từ và câu quen thuộc; 

- Nghe hiểu và thực hiện được một số yêu cầu ngắn, đơn giản, quen thuộc; 

- Nghe hiểu và có phản hồi phi ngôn ngữ hoặc trả lời ngắn gọn trong các 

tình huống giao tiếp đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi; 

- Nghe hiểu và có phản hồi phi ngôn ngữ hoặc lời nói khi tham gia các trò 

chơi phù hợp với lứa tuổi; 

- Nghe hiểu được nội dung truyện tranh rất đơn giản, phù hợp với lứa tuổi. 

- Nhắc lại được, nói được một cách tương đối rõ ràng, dễ nghe một số từ, 

cụm từ đơn giản; 

- Nhắc lại được, đọc theo được một số bài vần, bài thơ; hát theo một số bài 

hát đơn giản; 

- Trả lời được câu hỏi về một số tình tiết của truyện theo tranh; 

- Nhắc lại được, nói được một số từ thông dụng từ chỉ người, đồ vật, sự vật, 

hiện tượng, hành động, biểu tượng, kí hiệu rất đơn giản, phù hợp với lứa tuổi; 

- Đọc theo được thành tiếng một số từ thông dụng khi xem tranh, minh họa 

chỉ người, đồ vật, sự vật, hiện tượng, hành động, biểu tượng, kí hiệu rất đơn giản, 

phù hợp với lứa tuổi; 

- Tô màu được một số biểu tượng, kí hiệu, chữ cái theo hướng dẫn bằng 

tiếng Anh; 

- Có hứng thú với tiếng Anh và tích cực tham gia các hoạt động làm quen 

với tiếng Anh; 

- Mạnh dạn và tự tin trong giao tiếp. 

III. Kế hoạch tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tiếng Anh  

1. Thông tin về chương trình 

- Nhà trường lựa chọn bộ tài liệu được phê duyệt tại Quyết định số 

2272/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2022, cụ thể như sau: 

Bộ số 5: Enspire start – Nhà Xuất bản Thế giới 

 - Sách học sinh Ensprise Start 1A, 1B, 2A,2B,3A,3B (06 cuốn); 

- Sách giáo viên Ensprise Start 1A,1B, 2A,2B,3A,3B (06 cuốn); 

Tổng số 12 cuốn. 

- Bộ truyện tranh khổ to: 13 truyện; 256 flash card  
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2. Quy mô triển khai 

- Đối tượng học: Trẻ em khối mẫu giáo 

- Dự kiến số trẻ tham gia học và số lớp thực hiện: 

 

Độ tuổi Tổng số cháu Tổng số lớp 

5 Tuổi 128 5 

4 Tuổi 106 4 

3 Tuổi 79 3 

Tổng cộng 313 12 

3. Dự kiến thời gian- Lịch học 

- Thực hiện từ tháng 9 năm 2025 

- Thời lượng: 2 tiết/tuần/lớp 

- Thời lượng tổ chức: 30 phút/ tiết.  

Thứ Thời gian Lớp 

Số học 

sinh 

học/lớp 

Họ và tên GV dạy GV hỗ trợ 

 

 

 

 

Thứ 

hai 

Từ 14h00  

đến 14h30 

5A1 

(Ca 1) 

19 Roman Rosco Keenan Vũ Thu Trang 

Từ 14h30  

đến 15h00 

5A1  

(Ca 2) 

20 Roman Rosco Keenan Chu Thị Hoài Tâm 

Từ 15h00  

đến 15h30 

3A1 22 Roman Rosco Keenan Nguyễn Thị Thu 

Từ 15h30  

đến 16h00 

4A1 27 Roman Rosco Keenan Lê Thị Phương Liên 

Từ 16h00  

đến 16h30 

4A4 34 Roman Rosco Keenan Nguyễn Thị Thùy 

An 

 

 

 

 

Thứ 

Ba 

 

Từ 14h00  

đến 14h30 

5A2 30 Roman Rosco Keenan Nguyễn Hương 

Thuỷ 

Từ 14h30  

đến 15h00 

5A3 26 Roman Rosco Keenan Trương Thị Thanh 

Thúy 

Từ 15h00  

đến 15h30 

3A2 

3A3 

19 

17 

Roman Rosco Keenan Phạm T. Kiều Oanh  

Vũ Thị Quyên 

Từ 15h30  

đến 16h00 

3A4 26 Roman Rosco Keenan Vũ Phương Anh 

Từ 16h00  

đến 16h30 

4A3 24 Roman Rosco Keenan Đặng Thị Dịu 

Thứ Từ 14h00  5A1 19 Đào Thị Thu Trang Vũ Thu Trang 
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Tư đến 14h30 (Ca 1) 

Từ 14h30  

đến 15h00 

5A1  

(Ca 2) 

20 Đào Thị Thu Trang Chu Thị Hoài Tâm 

Từ 15h00  

đến 15h30 

4A2 22 Roman Rosco Keenan 

(Tuần 1+Tuần 3) 

Đào Thị Thu Trang  

(Tuần 2+Tuần 4) 

Phạm T. Thanh Mai 

Từ 15h30  

đến 16h00 

3A1 22 Roman Rosco Keenan 

(Tuần 1+Tuần 3) 

Đào Thị Thu Trang  

(Tuần 2+Tuần 4) 

Nguyễn Thị Thu 

Từ 16h00  

đến 16h30 

5A4 36 Roman Rosco Keenan 

(Tuần 1+Tuần 3) 

Đào Thị Thu Trang  

(Tuần 2+Tuần 4) 

Nguyễn Thị Đường 

 

 

 

Thứ 

năm 

Từ 14h30  

đến 15h00 

5A2 30 Đào Thị Thu Trang Nguyễn Thị Hồng 

Từ 15h00  

đến 15h30 

3A2 

3A3 

19 

17 

Đào Thị Thu Trang Phạm T. Kiều Oanh  

Vũ Thị Quyên 

Từ 15h30  

đến 16h00 

4A1 27 Đào Thị Thu Trang Lê Thị Phương Liên 

Từ 16h00  

đến 16h30 

4A4 34 Đào Thị Thu Trang Nguyễn Thị Thùy 

An 

 

 

 

Thứ 

sáu 

 

Từ 14h30  

đến 15h00 

4A2 22 Đào Thị Thu Trang Phạm T. Thanh Mai 

Từ 15h00  

đến 15h30 

5A3 26 Đào Thị Thu Trang Trương Thị Thanh 

Thúy 

Từ 15h30  

đến 16h00 

5A4 36 Đào Thị Thu Trang Nguyễn Thị Đường 

Từ 16h00  

đến 16h30 

3A4 26 Đào Thị Thu Trang Vũ Phương Anh 

Từ 15h30  

đến 16h00 

4A3 24 Đào Thị Thu Trang Đặng Thị Dịu 

4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo cụ  

-  Bố trí 01 phòng dành riêng cho hoạt động tiếng Anh. Trung tâm hỗ trợ 

thiết kế đẹp, hiện đại, âm thanh, máy chiếu, máy tính cá nhân cài đặt phần mềm, 

bàn máy tính, cùng các giáo cụ trực quan và tư liệu giảng dạy. 

- Xây dựng môi trường cho trẻ làm quen với tiếng Anh. 
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Tên trang, thiết bị 

 

Số 

lượng 

Thực trạng hoạt động của 

trang thiết bị 

 

Ghi chú 

Tốt Trung 

bình 

Kém 

1 Máy vi tính  01 x    

2 Ti vi tương tác 01 x    

3 Bàn phím TC  01 x    

4 Giá đồ chơi  5 x    

5 Bộ đồ dùng, đồ chơi 

theo chủ đề  

28     Giáo cụ trực 

quan tư liệu 

giảng dạy 

6 Bàn vi tính  01 x    

7 Ghế ngồi cho trẻ 35 x    

8  Loa âm thanh 02 x    

9 Quạt treo tường 4 x    

10 Điều hòa 02 x    

5. Thông tin về đơn vị liên kết tổ chức cho trẻ LQVTA 

- Nhà trường lựa chọn Trung tâm ngoại ngữ Trung tâm ngoại ngữ Enspire là 

đơn vị liên kết giảng dạy. 

6. Công tác thu - chi: 

- Mức học phí do nhà trường và trung tâm thỏa thuận trên tinh thần đồng 

thuận của phụ huynh học sinh trong nhà trường là: 250.000đ/tháng. 

-  Không thu tiền đối với học sinh trong diện chính sách, học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật.  

IV. Các giải pháp 

1. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

* Nhà trường sử dụng 1 phòng chức năng để tổ chức hoạt động cho trẻ làm 

quen với tiếng Anh.  

- Trang bị máy tính, loa, màn hình chiếu để cho trẻ có nhiều cơ hội tham gia trò 

chơi, phần mềm ôn luyện, củng cố nội dung hoạt động trẻ làm quen với tiếng anh. 

- Đầu tư Hệ thống giá kệ gỗ để các đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh phục vụ cho 

các tiết học. Trang trí phòng học thân thiện, thu hút trẻ tham gia.  

2. Thực hiện công tác quản lý hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen 

tiếng Anh 

- Nhà trường triển khai đầy đủ hệ thống các văn bản chỉ đạo của các cấp về 

dịch vụ cho trẻ làm quen với tiếng Anh đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên.  
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- Lựa chọn bộ tài liệu LQVTA cho trẻ mẫu giáo, nhà trường thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT và căn cứ vào kế hoạch thực hiện 

năm học; thực tiễn các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tiến 

hành rà soát những tài liệu hiện có, lấy ý kiến đề xuất của giáo viên, lập danh mục 

tài liệu được đề xuất.  

- Thành lập hội đồng lựa chọn tài liệu; Hội đồng họp bàn thống nhất lựa 

chọn tài liệu phù hợp điều kiện thực tế nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình 

Giáo dục mầm non.  

- Khảo sát nhu cầu của phụ huynh về việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh 

phiếu khảo sát trực tiếp đối với phụ huynh. 

- Lựa chọn, phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện tính pháp lý 

và đảm bảo chất lượng để tổ chức cho trẻ mẫu giáo LQTA. Phối hợp với đơn vị 

cung cấp dịch vụ xây dựng chương trình chi tiết và bố trí thời gian thực hiện đảm 

bảo không ảnh hưởng đến chế độ sinh hoạt của trẻ 

- Tổ chức họp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường/lớp 

thống nhất về việc tổ chức cho trẻ LQTA. 

-  Xây dựng kế hoạch “Tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh" 

phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Phân công công việc cụ thể cho từng 

bộ phận, từng người phụ trách. 

-  Báo cáo Sở GD&ĐT, UBND phường Gia Viên về việc triển khai cho trẻ mẫu 

giáo LQTA tại trường. 

- Để thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh 

nhà trường thực hiện thành lập Hồ sơ quản lý đảm bảo theo các quy định, hướng 

dẫn của các cấp.  

- Để đảm bảo chất lượng thực hiện Chương trình cho trẻ làm quen với tiếng 

Anh, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng thực 

hiện, dự hoạt động tổ chức cho trẻ LQVTA trên tiết học do giáo viên trung tâm tổ 

chức. Thường xuyên trao đổi với quản lý và giáo viên tiếng Anh của Trung tâm về 

chất lượng tổ chức các hoạt động để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 

LQVTA. 

3. Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 

- Nâng cao nhận thức cho giáo viên về vai trò và tầm quan trọng của việc 

cho trẻ làm quen với tiếng Anh. Giáo viên luôn có ý thức tự học và học cùng trẻ để 

bản thân có vốn từ vựng tiếng Anh cơ bản, nhằm tăng cường tối đa môi trường 

giao tiếp giàu tiếng Anh không chỉ trên giờ học mà còn tạo điều kiện cho trẻ được 

thường xuyên ôn luyện, củng cố, khắc sâu trong các ngữ cảnh giao tiếp sinh hoạt 

hàng ngày. 

- Đơn vị liên kết tập huấn giới thiệu tổng quan chương trình cho trẻ LQVTA, 

phương pháp quản lý lớp học theo các hình thức trực tuyến online, trực tiếp. 



7 
 

 
 

- Nhà trường bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thông qua các buổi sinh 

hoạt chuyên môn với các nội dung: Bồi dưỡng kỹ xây dựng môi trường giáo dục 

có lồng ghép nội dung ôn luyện củng cố một số tự vừng, mẫu câu theo Chương 

trình LQVTA trẻ đang thực hiện 

- Tổ chức xây dựng mô hình lớp điểm về Xây dựng môi trường giáo dục 

LQVTA, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ học tập, rút kinh nghiệm. 

4. Triển khai thực hiện hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh 

- Nhà trường và Trung tâm ngoại ngữ có sự trao đổi, thống nhất về dự kiến đưa 

chương trình cho trẻ LQVTA, thực hiện 35 tuần/năm, đảm bảo tối thiểu 02 tiết /tuần.  

- Đưa vào các thời điểm thực hiện phù hợp với chủ đề trẻ đang thực hiện để 

thuận tiện trong việc tạo môi trường giáo dục cho trẻ được ôn luyện, củng cố từ 

vựng và mẫu câu trẻ đang học. 

- Trẻ được làm quen với tiếng anh qua các tình huống, trò chơi, bài hát, vận 

động, thơ, truyện phù hợp, đơn giản gần gũi với cuộc sống của trẻ qua đó dạy trẻ 

làm quen với hệ thống ngữ âm, nhận diện từ ngữ đơn giản trong tình huống giao 

tiếp cụ thể, trẻ được tham gia vào các hội thoại ngắn hoặc theo khả năng. Đặc biệt 

sử dụng công nghệ và các phương tiện hỗ trợ trong quá trình cho trẻ làm quen với 

tiếng Anh.  

- Trung tâm ngoại ngữ phối hợp và hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng môi 

trường LQVTA. Lựa chọn các hình thức thực hiện, trò chơi phù hợp, có ưu thế giúp 

trẻ có cơ hội được thường xuyên ôn luyện, củng cố, khắc sâu trong các ngữ cảnh 

giao tiếp sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt  với những dịp lễ hội, sự kiện trung tâm phối 

hợp với nhà trường tổ chức cho trẻ các hoạt động vui chơi, luyện tập bổ ích. 

- Trẻ hứng thú, hào hứng, tích cực tham gia hoạt động, trẻ thích thú, mạnh 

dạn, tự tin khi được giao tiếp bằng tiếng anh, đặc biệt là giao tiếp với giáo viên 

người nước ngoài. Giờ học cho trẻ LQVTA luôn được trẻ đón chờ, thích thú và 

mong muốn được tham gia. 

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông, phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình 

- Ngay từ đầu năm học nhà trường tuyên truyền với phụ huynh về các nội 

dung như: Kế hoạch phát triển nhà trường; sự cần thiết cho trẻ học tiếng Anh ở độ 

tuổi mẫu giáo; Chương trình cho trẻ LQTA theo từng độ tuổi. 

- Nhà trường sử dụng các nền tảng công nghệ thông tin để tuyên truyền đến 

phụ huynh học sinh như: 

+ Tuyên truyền qua trang Web nhà trường, trang Facebook của nhà trường, Zalo 

+ Qua việc ứng dụng phần mềm google form để tạo phiếu khảo sát nhu cầu 

của phụ huynh về việc cho trẻ LQVTA. 

+ Thông qua việc gửi các đường link bài tập ôn luyện củng cố cho trẻ 

- Nhà trường tuyên truyền với phụ huynh thông qua các hoạt động đón trả 

trẻ; Qua buổi họp phụ huynh đầu năm. 
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- Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên ôn luyện, củng cố từ vựng và 

mẫu câu trẻ đang học thông qua các trò chơi, phần mềm LQVTA tại nhà. Thường 

xuyên trao đổi với giáo viên về tình hình hình học tập của trẻ, gửi video phụ huynh 

quay trẻ học tại nhà. 

V. Tổ chức thực hiện 

Tháng Nội dung công việc 
Người thực 

hiện 

 

 

9+10/2025 

 

- Phổ biến các văn bản pháp luật quy định về việc Tổ 

chức hoạt động cho trẻ làm quen Tiếng Anh trong 

trường mầm non của các cấp lãnh đạo đã quy định 

tới toàn bộ giáo viên.  

- Triển khai chủ trương Tổ chức hoạt động cho trẻ 

làm quen Tiếng Anh trong trường mầm non trong 

cuộc họp chi bộ và trong hội đồng nhà trường. 

- Phổ biến chủ trương tới các bậc CMHS và cho 

PHHS đăng ký theo nguyện vọng.  

- Lấy đăng ký học sinh các lớp 

- Kiểm tra CSVC phòng học Tiếng Anh 

- Sắp xếp thời khóa biểu dạy ngoại ngữ có người 

nước ngoài cho các cháu đã  đăng ký và triển khi 

thực hiện (Sau khi làm tờ trình và đăng ký của PH) 

- Báo cáo Sở GD&ĐT, UBND phường Gia Viên về 

việc triển khai cho trẻ mẫu giáo LQTA tại trường. 

BGH 

BGH – GV 

 

 

Chi bộ, hội 

đồng GV 

 

BGH – GV 

 

GV 

BGH 

BGH 

 

 

 

BGH 

11+12/2025 - Dự giờ Tổ chức hoạt động liên kết cho trẻ làm quen 

Tiếng Anh trong trường mầm non. 

- Phối hợp TT ngoại ngữ  tổ chức Festival Tiếng Anh 

cho trẻ. 

- Họp đánh giá kết quả dạy và học 

BGH  

 

BGH-GV và 

GV dạy 

ngoại ngữ 

 

01+02/2026 

- Thăm lớp dự giờ. 

- Họp đánh giá kết quả công tác quản lý tổ chức hoạt 

động liên kết cho trẻ làm quen Tiếng Anh trong 

trường mầm non của nhà trường. 

BGH  

BGH và GV 

dạy ngoại 

ngữ 

03+04/2026 - Thăm lớp dự giờ. 

- Họp đánh giá kết quả dạy và học. 

- Phát phiếu thăm dò ý kiến phụ huynh và giáo viên 

về chất lượng học 

 

BGH và GV 

dạy ngoại 

ngữ 

 

05/2026 

- Thăm lớp dự giờ. 

- Họp đánh giá kết quả công tác quản lý tổ chức hoạt 

BGH  
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động liên kết cho trẻ làm quen Tiếng Anh trong 

trường mầm non của nhà trường. 

- Báo cáo tổng kết công  tác quản lý Tổ chức hoạt 

động liên kết cho trẻ làm quen Tiếng Anh trong 

trường mầm non năm học 2025 - 2026 về Sở 

GD&ĐT và UBND phường Gia Viên. 

BGH và GV  

 

BGH  

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh của 

trường Mầm non Sao Sáng 4 năm học 2025 - 2026. Đề nghị các bộ phận, giáo viên 

và phụ huynh thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, 

cần phản ánh kịp thời về nhà trường để được giải quyết, điều chỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo; 

- Các tổ CM; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

 

Dương Thị Phương Hảo 
 

      

 


